
HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM 

   

Số: 55/QĐ-HHDLVN 

  

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

               Hà Nội, ngày 20 tháng  08  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt,  

Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt 

 

CHỦ TỊCH HIỆP H ỘI DU LỊCH VIỆT NAM 

Căn cứ Điều 7 Luật Du lịch năm 2017 quy định về Tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp về du lịch;  

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; 

 Căn cứ Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

 Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Du lịch Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đã được Bộ Nội 

Vụ phê duyệt tại quyết định số 514/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (tháng 3/2022); 

Căn cứ đề nghị của Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam, Liên chi hội Bánh Việt 

Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề xuất của Hội đồng cố vấn của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và đề nghị 

của Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét công nhận danh hiệu: 

“Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống 

Việt” nhằm tôn vinh những cá nhân là hội viên của HHDLVN và HHDL các tỉnh, 

thành phố, khu vực có nhiều thành tích xuất sắc, sáng tạo trong công tác bảo tồn, phát 

triển ẩm thực, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa ẩm thực quốc gia và hội nhập 

quốc tế, đưa Ẩm thực trở thành một sản phẩm độc đáo của Du lịch Việt Nam.  

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Điều 3. Các Ông (Bà) Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các Ban 

chuyên môn, các Liên chi hội Du lịch chuyên ngành, các đơn vị trực thuộc, Hiệp hội 

Du lịch các tỉnh, thành phố, khu vực là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, 

các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VPHH. 
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QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT,  

NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT CHO HỘI VIÊN  

CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM” 

         (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HHDLVN ngày20/8/2025 của  

Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Đề án xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt; Nghệ nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Mục đích 

 1. Việc công nhận danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực chế biến thực phẩm 

và thức uống Việt Nam nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, có nhiều thành tích 

xuất sắc, đổi mới và sáng tạo trong công tác bảo tồn và phát triển ẩm thực Việt 

Nam, phát huy giá trị của di sản văn hóa ẩm thực quốc gia và tăng cường hội nhập 

quốc tế, đưa Ẩm thực trở thành một sản phẩm độc đáo của Du lịch Việt Nam.  

 2. Quy chế này tham chiếu các tiêu chuẩn nghề nghiệp và chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp do Hiệp hội Nghề bếp Thế giới (Worldchefs- WASC), Hiệp hội 

Bánh Thế giới (UIBC), Hiệp hội Sommelier Thế giới (ASI) ban hành, đưa danh 

hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế 

thức uống Việt của Việt Nam có giá trị quốc tế, góp phần nâng cao thương hiệu 

Ẩm thực Việt Nam ở quy mô toàn cầu. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng và các loại danh hiệu 

 1. Cá nhân là người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nghề bếp, nghề bánh, 

pha chế thức uống, là Hội viên chính thức của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các 

Hội, Chi hội là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.  

 2. Các danh hiệu: Quy chế này quy định việc xét công nhận danh hiệu: 

 - Nghệ nhân Nghề bếp Việt  

 - Nghệ nhân Nghề bánh Việt  

 - Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt 

 Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 

1. Khách quan, minh bạch, công bằng và chuyên nghiệp. 

2. Dựa trên hệ tiêu chí định lượng rõ ràng, đo lường được. 

3. Có cơ chế giám sát, phản biện và cập nhật định kỳ. 

4. Gắn kết với chiến lược phát triển nghề bếp bền vững và trách nhiệm xã 

hội. 

 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM 

 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Dự thả 
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Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân 

Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt 

1. Được nhận Huy hiệu, Bằng chứng nhận của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

Được sử dụng danh hiệu này trong hoạt động kinh doanh, xúc tiến nghề nghiệp, 

truyền và dạy nghề. 

2. Tích cực truyền, dạy nghề, giữ gìn nghề, không ngừng học tập hoàn thiện 

kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp. 

3. Tích cực tham gia các sự kiện, các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du 

lịch các tỉnh, thành phố, do các Bộ, Ngành tổ chức. 

4. Được Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn, hướng dẫn, đến làm thủ tục 

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân 

ưu tú, Nghệ nhân nhân dân khi có đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật. 

5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật. 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU  

NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, 

NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT  

 Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

 Danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ 

nhân Pha chế thức uống Việt” tặng cho cá nhân trong lĩnh vực ẩm thực và đạt các 

tiêu chuẩn sau: 

 1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của 

cơ quan, tổ chức, địa phương. 

 2. Có thời gian hoạt động liên tục trong Nghề bếp hoặc cộng dồn từ 10 năm 

trở lên. 

 3. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết, tận tụy 

với nghề; được đồng nghiệp và khách du lịch mến mộ, kính trọng; là đại diện tiêu 

biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực 

của ngành Du lịch cả nước. 

 4. Có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, cụ thể: 

a) Trực tiếp thiết kế, chế biến được ít nhất 10 món ăn, sản phẩm ẩm thực độc 

đáo, hấp dẫn và thẩm mỹ cao; có ít nhất 01 món ăn, bánh, thức uống được vinh 

danh và được phổ biến cho cộng đồng. 

 b) Đã có sản phẩm đạt một trong các thành tích sau: 

 - Các sự kiện Ẩm thực trong nước cấp tỉnh: đạt ít nhất 03 giải nhất (Huy 

chương vàng). 

 - Các sự kiện Ẩm thực trong nước tầm cỡ quốc gia: đạt ít nhất 01 giải nhất 

(Huy chương vàng) và 02 giải nhì (Huy chương bạc). 
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 - Các sự kiện quốc tế: đạt ít nhất 01 Huy chương vàng hoặc 02 Huy chương bạc. 

 c) Đạt trình độ kiến thức chuyên môn nghề theo quy định của Hiệp hội Du lịch 

Việt Nam. 

 5. Có thành tích cao trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản ẩm thực 

truyền thống của địa phương; nắm giữ kỹ năng, bí quyết, truyền dạy nghề cho từ 50 

cá nhân trở lên, trừ trường hợp sản phẩm đặc thù hoặc từ 10 cá nhân trở lên hiện 

đang làm nghề trên 10 năm tại các cơ sở kinh doanh du lịch. 

 6. Có tham gia các sự kiện ẩm thực. 

 Điều 6: Tiêu chí chấm điểm công nhận danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt 

 Bảng tiêu chí để Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt, 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt bao gồm 5 tiêu chí 

với tổng số điểm là 100. Ứng viên đạt danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt phải đạt ít nhất 80 điểm. 

 

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN 

NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT  

STT DANH MỤC TIÊU CHÍ 

TỶ 

TRỌNG ĐIỂM 

I Phẩm chất đạo đức & uy tín cộng đồng (10%) 10% 10 

1 
Không vi phạm pháp luật, không liên quan đến các 

hành vi trái đạo đức nghề nghiệp và xã hội.   2 

2 

Sống mẫu mực, có lối sống giản dị, có phẩm chất 

đạo đức  tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tâm 

huyết tận tụy với nghề    2 

3 
Được đồng nghiệp, cộng đồng, khách du lịch mến 

mộ và yêu thích   2 

4 
Có uy tín cao trong cộng đồng ẩm thực, được đồng 

nghiệp và học trò kính trọng.   2 

5 
Là đại diện tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát 

huy di sản văn hóa trong lãnh vực ẩm thực    2 

II 
Kiến thức nghề & kỹ năng chế biến sáng tạo 

(10%) 
10% 10 

1 

Có kiến thức sâu rộng về văn hóa – lịch sử hình 

thành, phát triển và ý nghĩa văn hóa, phong tục 

liên quan đến ẩm thực Việt Nam và làng nghề 

truyền thống.   1 

2 

Có khả năng diễn giải mạch lạc, hấp dẫn về giá trị 

văn hóa, tinh thần của món ăn đối với đời sống của 

Người Việt   1 

3 

Có kiến chuyên sâu về nguyên liệu chính và phụ 

của món ăn bao gồm nguồn gốc, đặc tính địa 

phương, cách nhận biết nguyên liệu tươi ngon, 

chất lượng cao    1 

4 
Am hiểu tác động của nguyên liệu đến hương vị, 

kết cấu, màu sắc món ăn.   1 
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5 

Kiến thức về bảo quản cụ thể phương pháp bảo 

quản nguyên liệu và thành phẩm để giữ được chất 

lượng tốt nhất theo chuẩn vệ sinh ATTP   1 

6 

Nắm vững công thức/ bí quyết gia truyền và kỹ 

thuật chế biến, pha chế, bảo tồn cũng như sáng tạo 

để phù hợp với điều kiện hiện đại mà vẫn giữ được 

linh hồn của món ăn.   1 

7 

Có khả năng phân tích hương vị thành phần đánh 

giá  chất lượng sản phẩm đưa ra những nhận xét 

chuyên môn chính xác, hữu ích   1 

8 
Cập nhật và chia sẻ xu hướng ẩm thực mới của 

Việt Nam và Thế giới.   1 

9 

Đã sáng tạo hoặc phát triển tối thiểu 10 sản phẩm 

ẩm thực/thức uống mới, có giá trị thực tiễn (được 

sử dụng trong nhà hàng, sự kiện, du lịch...).   2 

III 

Đạt thành tích cao và giải thưởng trong sự kiện 

ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Du lịch tổ chức 

(30%) 

30% 30 

  

Đạt tối thiểu 03 giải nhất tại các sự kiện Ẩm thực 

trong nước cấp Tỉnh  do SPC, Hiệp hội Du lịch 

TP. Hồ Chí Minh, HHDLVN tổ chức   10 

  

Đạt tối thiểu 02 giải nhất ( Huy chương vàng ) và 

02 giải nhì (Huy chương bạc) tại các sự kiện Ẩm  

thực trong nước tầm cỡ Quốc gia cấp Tỉnh  do 

SPC, Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, 

HHDLVN tổ chức   20 

IV 
Đạt thành tích cao và giải thưởng trong sự kiện 

ẩm thực Quốc Tế (20%) 
20% 20 

  Đạt 01 giải nhất ( Huy chương vàng )     10 

  Đạt  02 giải nhì (Huy chương bạc)    10 

V 
Truyền dạy nghề nghiệp cho học viên và cộng 

đồng   
12% 12 

  

Đào tạo thành công ít nhất 10 học viên đạt thành 

tích cao trong các cuộc thi hoặc có vị trí quan 

trọng trong ngành ẩm thực   2 

  Đào tạo, truyền dạy nghề cho từ 50 cá nhân trở lên   2 

  

Thường xuyên mở các lớp học, workshop truyền 

dạy nghề cho cộng đồng.   2 

  

Tham gia viết sách, talkshow các chương trình 

truyền hình về ẩm thực. Chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm rộng rãi đến công chúng   2 

  

Được mời làm diễn giả, cố vấn cho các sự kiện ẩm 

thực, giáo dục.   2 

  

Có tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp 

trẻ trong nghề.   2 

VI 

Tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội 

Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, 

thành phố 

10% 10 

  

Tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo chính cho 

các chương trình Ẩm thực tầm cỡ quốc gia do 

HHDLVN chủ trì.   3 
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Tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo chính cho 

các chương trình Ẩm thực tầm cỡ quốc gia do 

HHDL các tỉnh, thành phố chủ trì.   2 

  

Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách về Ẩm thực 

và liên quan đến Ẩm thực Việt Nam, góp phần vào 

sự phát triển chung của HHDLVN và HHDL các 

tỉnh, thành phố    2 

  

Có mặt và tham gia các hoạt động thiện nguyện do 

Hiệp hội tổ chức.   1 

  

Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo (trưởng ban, phó ban) 

trong một sự kiện ẩm thực lớn của HHDLVN và 

HHDL các tỉnh, thành phố   2 

VII 
Chứng nhận Tham gia Xác lập Kỷ lục Việt 

Nam 
8% 8 

  

Có ít nhất 5 chứng nhận tham gia xác lập kỷ lục 

Việt Nam với vai trò chính (đầu bếp chính, giám 

khảo, cố vấn).   3 

  

Có ít nhất 3 chứng nhận tham gia xác lập kỷ lục 

với vai trò chính.   2 

  

Có ít nhất 1-2 chứng nhận tham gia xác lập kỷ lục 

với vai trò chính.   1 

2 

Có bằng khen của HHDLVN vì những đóng góp 

tích cực cho các sự kiện Ẩm thực và các hoạt động 

liên quan của Hiệp hội.   2 

VIII TỔNG ĐIỂM 100% 100 

 

 Điều 7. Kinh phí tổ chức xét chọn 

 1. Kinh phí phục vụ công tác tổ chức xét chọn, hội đồng chuyên môn, kiểm 

định chất lượng, truyền thông và duy trì cơ sở dữ liệu nghệ nhân quốc gia thực hiện 

theo cơ chế xã hội hóa, công khai, minh bạch. 

 2. Miễn/giảm đối với cá nhân đặc biệt: nghệ nhân vùng cao, người khuyết 

tật, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn (có minh chứng và xác nhận). 

 

Chương III 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT,  

NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG 

VIỆT” CHO HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM 

 Điều 8. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc, thành phần của Hội đồng xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ 

nhân Pha chế thức uống Việt” 

 1. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề 

bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam 

thành lập theo đề xuất của Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực 

Việt Nam phối hợp với các Liên chi hội nghề nghiệp cho mỗi lần xét tặng, Hội 

đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề 

bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”có nhiệm vụ: 

 a) Tổ chức việc xét tặng bảo đảm đúng Quy chế; 

 b) Công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng và kết quả xét chọn trên 

các phương tiện truyền thông của Hiệp hội Du lịch Việt Nam; 

 c) Hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng, trình Hiệp hội Du lịch Việt Nam phê duyệt; 

 d) Xem xét, giải quyết các kiến nghị liên quan đến việc xét tặng; 

 đ) Hiệp hội Du lịch Việt Nam cử Chủ tịch Hiệp hội làm Chủ tịch Hội đồng 

xét tặng Danh hiệu. Cử Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm 

thực Việt Nam là Phó Chủ tịch Hội đồng. 

 4. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề 

bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” làm việc theo nguyên tắc: 

 a) Dân chủ, công khai, bỏ phiếu kín; 

 b) Cuộc họp của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” được tổ chức khi 

có ít nhất 75% tổng số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội 

đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được ủy quyền. Tổ thư ký có trách nhiệm lấy ý 

kiến thành viên Hội đồng vắng mặt bằng Phiếu bầu theo Mẫu số 07, Mẫu số 08 tại 

Phụ lục kèm theo Quy chế này; 

 c) Cá nhân đang là đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” không tham gia 

Hội đồng các cấp; 

 5. Thành phần Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng) 

- Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam 

(Phó Chủ tịch Hội đồng) 

- Đại diện Liên chi hội (LCH) Nghề bếp Việt Nam, LCH Nghề bánh Việt 

Nam, LCH Sommelier Việt Nam 

- Chuyên gia ẩm thực, nhà nghiên cứu văn hóa, ẩm thực 

- Nghệ nhân cao cấp 

- Thành viên danh dự quốc tế (nếu có) 

 6. Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” quyết định thành lập Tổ 

Thư ký giúp việc cho Hội đồng. 

Chương IV 

HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, 

NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” CHO HỘI VIÊN  

CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM 
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 Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng 

 1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân bao gồm: 

 a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt” “Nghệ nhân Nghề bánh Việt”, “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” theo 

Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này; 

 b) Có một trong các tài liệu chứng minh những đóng góp đối với việc bảo 

tồn, phát triển, truyền nghề, dạy nghề: Video hoặc ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo 

đang nắm giữ, bản photocopy (có bản gốc để đối chiếu), giấy chứng nhận hoặc 

quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen hoặc 

các tài liệu khác liên quan. 

 2. Hồ sơ của Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” của Hiệp hội Du lịch 

Việt Nam bao gồm: 

 a) Tờ trình của Hội đồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này; 

 b) Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, “Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt”, “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” theo Mẫu số 03 tại 

Phụ lục kèm theo Quy chế này, kèm theo hồ sơ cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 

này; 

 c) Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, 

“Nghệ nhân Nghề bánh Việt”, “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” theo Mẫu số 

04 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này; biên bản kiểm phiếu (có đóng dấu treo) kèm 

Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 

08 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này; 

 d) Tóm tắt thành tích của cá nhân theo danh sách trình tại điểm b khoản này 

theo Mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này; 

 đ) Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”. 

 Điều 10. Nộp và tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng 

 1. Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá 

nhân khác lập hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến 01 

bộ hồ sơ theo thời gian quy định trong Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

 2. LCH Đầu bếp Việt Nam, LCH Bánh Việt Nam, LCH Sommelier Việt 

Nam tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra về tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, 

tài liệu của hồ sơ theo quy định và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cá nhân không hợp lệ, cần bổ sung, chỉnh 

sửa, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Trong thời 

hạn 15 ngày tính từ khi nhận lại hồ sơ, cá nhân hoàn thiện và nộp hồ sơ đến cơ 

quan tiếp nhận. 
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 Điều 11. Quy trình, thủ tục xét tặng ở Hội đồng xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế 

thức uống Việt” 

 1. Cơ quan thường trực của Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hội đồng thực hiện 

các công việc sau: 

 a) Trình Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định thành lập Hội đồng 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, “Nghệ nhân Nghề bánh Việt”, 

“Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”. 

 b) Công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng trên các phương tiện 

truyền thông của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thời gian ít nhất 15 ngày trước khi 

họp Hội đồng; 

 c) Gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên của Hội đồng và tổ 

chức cuộc họp của Hội đồng để xét chọn. 

 2. Hội đồng xét tặng danh hiệu tiến hành xét chọn như sau: 

 a) Thẩm định nội dung các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét việc đáp ứng tiêu 

chuẩn của cá nhân đối với từng danh hiệu theo quy định tại Quy chế này; 

 b) Tổ chức đánh giá thực tế cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt và Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

tại cơ sở kinh doanh; 

 c) Tiếp nhận, xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân (nếu có) và tiến hành bỏ 

phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân”, trình Hiệp hội Du lịch Việt Nam phê duyệt; 

 d) Thông báo công khai kết quả xét chọn trên các phương tiện truyền thông 

của Hiệp hội Du lịch Việt Nam thời gian ít nhất 15 ngày; 

 đ) Thông báo bằng văn bản kết quả xét chọn đến cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị. 

 3. Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực 

Nghề bếp tại Hội đồng xét tặng như sau: 

 -  Công bố đợt xét tặng danh hiệu (tháng 8-9 hằng năm) 

 - Tiếp nhận hồ sơ (tháng 8-9) 

 - Thẩm định sơ bộ và khảo sát thực tế (nếu cần) (tháng 9-10) 

 - Hội đồng chuyên môn chấm điểm và phản biện công khai (tháng 11) 

 - Trình diễn tay nghề, thuyết trình chuyên môn (đối với các ứng viên đạt từ 

75 điểm trở lên) (tháng 11) 

 - Công bố kết quả, gửi kết quả (tháng 12) 

 - Vinh danh Quý I năm sau. 

 Điều 12. Công bố Quyết định phong tặng và trao tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức 

uống Việt” 

 Liên chi hội chuyên ngành và Hiệp hội Du lịch tỉnh, thành phố tổ chức Lễ 

công bố, trao tặng danh hiệu cho các “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề 

bánh Việt và Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”. 
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 Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức vinh danh cho các Nghệ nhân thuộc lĩnh 

vực du lịch được vinh danh trong năm tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá 

nhân xuất sắc, tiêu biểu của Ngành tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam tổ chức 

vào tháng 4 hằng năm. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 13. Trách nhiệm điều hành và triển khai 

 1. Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) giữ vai trò chỉ đạo, thành lập hội đồng 

xét duyệt, phê duyệt quyết định thành lập hội đồng thẩm định, đề án, tiêu chuẩn xét 

duyệt nghệ nhân, quyết định, cấp giấy chứng nhận Nghệ nhân. Chủ trì tổ chức lễ 

trao tặng danh hiệu Nghệ nhân. 

 2. Căn cứ đề án do VITA ban hành Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát 

triển ẩm thực Việt Nam (thuộc VITA) chủ trì, phối hợp Liên chi hội Đầu bếp Việt 

Nam (VCF), Liên chi hội Bánh Việt Nam, Liên chi hội Sommelier Việt Nam trực 

tiếp triển khai đề án, tiếp nhận hồ sơ, đề xuất hội đồng thẩm định, xét duyệt hồ sơ, 

khảo sát thực tế, phỏng vấn nghề bếp, trình VITA kết quả thẩm định. 

 Điều 14. Hiệu lực thi hành 

 1. Quy chế có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng chính thức cho chu kỳ nghề 

tiên năm 2025. Sau năm 2025 xem xét bổ sung hoàn thiện cho giai đoạn tiếp theo. 

 2. Các nội dung bổ sung hoặc điều chỉnh do các cơ quan, tổ chức thực hiện 

đề án  đề xuất và được VITA phê duyệt bằng văn bản. 
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PHỤ LỤC 

MẪU TRONG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU  

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT  

VÀ NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT CHO HỘI VIÊN  

CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM  
 

(Kèm theo Quy chế xét công nhận danh hiệu"Nghệ nhân Nghề bếp Việt; Nghệ nhân Nghề 

bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt cho Hội viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam) 

 

Mã số Mẫu biểu 

Mẫu số 01 
Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt; Nghệ nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

Mẫu số 02 
Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt; Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

Mẫu số 03 
Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt; Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

Mẫu số 04 
Biên bản họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt; 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

Mẫu số 05 
Biên bản kiểm phiếu xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt; 

Nghệ nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

Mẫu số 06 Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt’’ 

Mẫu số 07 Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bánh Việt’’ 

Mấu số 08 
Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Pha chế thức uống 

Việt” 

Mẫu số 09 

Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị được xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nghề bếp Việt; Nghệ nhân Nghề bánh Việt; Nghệ nhân Pha chế thức 

uống Việt” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Mẫu số 01 

Ảnh màu 

4 x 6 

(đóng dấu giáp 

lai) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------- 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỀ BÁNH VIỆT,  

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆTCỦA HỘI VIÊN  

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM” 

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4) 

 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên (khai sinh);……………..…….; Ngày, tháng, năm sinh …………………………. 

2. Tên thường gọi hoặc nghệ danh, bí danh: …………………………………………………… 

3. Mã định danh cá nhân: ……………………….Ngày cấp: …………………………………... 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………….... 

4. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nơi cư trú hiện nay: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..

…... 

6. Tên nghề nắm giữ: …………………………………………………………………………... 

7. Năm bắt đầu thực hành nghề: ……………………………………………………………….. 

8. Điện thoại nhà riêng: …………………..Điện thoại di động: ………………………………. 

9. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

10. Người liên hệ khi cần: ……………………………………………………………………… 

……………………………………….. Điện thoại: …………………………………………… 

11. Số lượng học trò đã truyền dạy được: …………………………………………………….. 

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC HÀNH NGHỀ  

(Kê khai về quá trình tham gia thực hành nghề, học nghề từ ai, nay còn sống hay đã mất, địa 

chỉ, điện thoại của người đó (nếu có); đã thực hành nghề đang nắm giữ như thế nào,...) 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ 

Mô tả kỹ năng và kỹ xảo nghề đang nắm giữ: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

IV. TÊN TÁC PHẨM, SẢN PHẨM TIÊU BIỂU 

Kê khai số lượng, nội dung của tác phẩm, sản phẩm: …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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V. KHEN THƯỞNG 

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay: ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

VI. KỶ LUẬT 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng 

trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng sau 

khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân”. 

……., ngày …. tháng …. năm …. 

XÁC NHẬN 

CỦA CHI HỘI NGHỀ BẾP TỈNH 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

  

……., ngày …. tháng …. năm …. 

NGƯỜI KHAI 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

……., ngày …. tháng …. năm …. 

XÁC NHẬN CỦA HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

 

______________________________ 

Ghi chú: 1 Xác nhận về cư trú, sự tuân thủ luật pháp và các quy định tại nơi cư trú. 
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Mẫu số 02 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT  

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt,  

Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 
 

 

Kính gửi: Hội đồng…………………….3  

                                         xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề        

bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt 

 

Căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HHDLVN ngày 20 tháng 

08 năm 2025 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nghề bếp Việt”, “Nghệ nhân Nghề bánh Việt” và “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

trong lĩnh vực du lịch; 

Hội đồng …………..4 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân 

Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” đã họp vào ngày….tháng…năm….để 

xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha 

chế thức uống Việt” cho ……..người. 

Số ứng viên đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng ……….5 xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nghề bếp Việt” gồm………người, trong đó: 

Số lượng ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bánh Việt”: 

…….người; 

Số lượng ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Pha chế thức uống 

Việt”:..…người. 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng ………………..6 trân trọng đề nghị. 

  TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2, 4, 6) Tên Hội đồng đề nghị. 
(3, 5) Tên Hội đồng được đề nghị. 



14 

 

 

Mẫu số 03 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT” 

 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt” 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu 

đạt 
Tỷ lệ % 

1           

2           

…           

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bánh Việt” 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu 

đạt 
Tỷ lệ % 

1           

2           

…           

 3. Danh sách đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu 

đạt 
Tỷ lệ % 

1           

2           

…           

 

  

  
TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
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Mẫu số 04 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

                                ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT,  

NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

 

Hội đồng ……………2 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân 

Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” được thành lập theo Quyết định 

số……/QĐ-HHDLVN ngày…tháng….năm….của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể vào…….giờ…..ngày…tháng….năm để 

xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế 

thức uống Việt”. 

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ……………người 

Số thành viên Hội đồng tham gia dự họp: ……………..người, gồm: 

1. 

………………………………………………………………………………………… 

2. 

………………………………………………………………………………………… 

3. 

……………………………………………………………………………………….... 

Số thành viên Hội đồng không dự họp: ………….người, gồm: 

1. 

………………………………………………………………………………………… 

2. 

………………………………………………………………………………………… 

(Nêu lý do vắng mặt) 

- Khách mời tham dự họp Hội đồng: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 
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- Chủ trì: ……………………………………………………………………………….. 

- Thư ký Hội đồng: …………………………………………………………………….. 

NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 

1. Hội đồng đã nghe cơ quan thường trực của Hội đồng báo cáo về hồ sơ của các cá 

nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, “Nghệ nhân Nghề bánh Việt” 

và “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” bao gồm: 

Số lượng người đề nghị xét tặng: …………….người. 

Trong đó, số lượng người đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, 

“Nghệ nhân Nghề bánh Việt” và “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”  là: ………….người. 

2. Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng 

trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp Việt”, “Nghệ nhân Nghề bánh 

Việt” và “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”. 

(Ghi tóm tắt cơ bản các ý kiến của thành viên Hội đồng) 

3. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên sau: 

- Trưởng ban: ………………………………………………………………… 

- Ủy viên: …………………………………………………………………………… 

4. Hội đồng đã bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu làm việc theo đúng quy định (có Biên 

bản kiểm phiếu và Phiếu bầu kèm theo). 

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng 

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nghề bếp Việt”, gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu đồng 

ý 

Tỷ lệ 

% 

1           

2           

…           

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nghề bếp gồm” gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu 

không đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1           

2           

…           
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- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Nghề bánh Việt”, gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu đồng 

ý 
Tỷ lệ % 

1           

2           

…           

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Nghề bánh Việt” gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu không 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1           

2           

…           

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

Pha chế thức uống Việt”, gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu đồng 

ý 
Tỷ lệ % 

1           

2           

…           

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ 

nhân Pha chế thức uống Việt”, gồm: 

STT Họ và tên Địa chỉ Nghề nắm giữ 
Số phiếu không 

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1           

2           

…           

Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ…..ngày………tháng……..năm…….. 

THƯ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

  

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
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Mẫu số 05 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ------- ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỌP HỘI ĐỒNG…………….2 XÉT TẶNG DANH 

HIỆU “NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ 

NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 

Hội đồng ………………2 xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt, Nghệ nhân 

Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” được thành lập theo Quyết định 

số…../QĐ-HHDLVN ngày…..tháng….năm….của Hiệp hội Du lịch Việt Nam 

Hội đồng đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể 

vào…….giờ….ngày……tháng……..năm……để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp 

Việt, Nghệ nhân Nghề bánh Việt, Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt”. 

Tổng số thành viên trong Hội đồng theo Quyết định:…………………..người 

I. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm: 

1. Ông/Bà…………………………………………………………… …, Trưởng ban; 

2. Ông/Bà……………………………………………………………………, Ủy viên; 

3. Ông/Bà……………………………………………………………………, Ủy viên; 

II. Số phiếu đánh giá: 

- Số phiếu phát ra: …………… phiếu; 

- Số phiếu thu về: …………… phiếu; 

- Số phiếu hợp lệ: ……………. phiếu; 

- Số phiếu không hợp lệ: …………… phiếu. 

III. Kết quả kiểm phiếu như sau: 

1. Danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bếp Việt” 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ 
Số phiếu 

đồng ý 
Tỷ lệ % 

1         

2         

3         

…         
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2. Danh hiệu “Nghệ nhân Nghề bánh Việt” 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ Số phiếu đồng ý 
Tỷ lệ 

% 

1         

2         

3         

…         

3. Danh hiệu “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ Số phiếu đồng ý 
Tỷ lệ 

% 

1         

2         

3         

…         

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho mọi người cùng nghe vào hồi……. giờ……phút 

cùng ngày và các thành viên Hội đồng không có ý kiến khác. 

  

ỦY VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 
______________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
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Mẫu số 06 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG ………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NGHỀ BẾP VIỆT”, 

“NGHỆ NHÂN BẾP BÁNH VIỆT” 

“NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

PHIẾU BẦU 

VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT” 
(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 

 

 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ 
Ý kiến của thành viên Hội đồng 

Đồng ý Không đồng ý 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

…         

  

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc không ký tên) 

  

______________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 

  

 

 

 

 

 



21 

 

Mẫu số 07 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

PHIẾU BẦU 

VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT” 
(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 

 

 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ 
Ý kiến của thành viên Hội đồng 

Đồng ý Không đồng ý 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

…         

  

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc không ký tên) 

  

______________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
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Mẫu số 08 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

PHIẾU BẦU 

VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU  

“NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 
(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp) 

 

 

STT Họ và tên Nghề nắm giữ 
Ý kiến của thành viên Hội đồng 

Đồng ý Không đồng ý 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

…         

  

  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc không ký tên) 

  

______________________________ 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
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Mẫu số 09 

HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM1 

HỘI ĐỒNG…………….2 

XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT, NGHỆ 

NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT, NGHỆ NHÂN 

PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT” 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

 TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT TẶNG DANH HIỆU 

“NGHỆ NHÂN NGHỀ BẾP VIỆT” “NGHỆ NHÂN NGHỀ BÁNH VIỆT”,  

“NGHỆ NHÂN PHA CHẾ THỨC UỐNG VIỆT”3 

 

1. Họ và tên (khai sinh): ……………………………..; Năm sinh …………….. 

2. Mã định danh cá nhân:……………………………………………………… 

3. Tên nghề nắm giữ: …………………………………. 

4. Thời gian tham gia làm nghề (Từ năm nào đến năm nào? Tổng cộng bao nhiêu 

năm?):........................................................................................................................................ 

5. Kỹ năng, kỹ xảo: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................. 

6. Thành tích thực hành nghề: ………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………….. 

7. Đề nghị xét tặng danh hiệu: “Nghệ nhân Nghề bếp Việt”/ “Nghệ nhân Nghề bánh 

Việt”, “Nghệ nhân Pha chế thức uống Việt” 

8. Phiếu bầu (%) đồng ý đề nghị xét tặng: 

Hội đồng cấp tỉnh: …………………………………………….% 

Hội đồng chuyên ngành cấp bộ: ……………………………..% 

Hội đồng cấp Nhà nước: ………………………………………% 

  TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

  

 

Ghi chú: 
(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng. 
(2) Tên Hội đồng đề nghị. 
(3) Độ dài không quá 01 trang A4. 
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